
 
 

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường 

Toàn thể học viên cao học, nghiên cứu sinh 
 

Phòng Đào tạo kính gửi tới các đơn vị trong trường, học viên cao học và nghiên cứu 

sinh “Thời khóa biểu dự kiến học kỳ I năm học 2023-2024 bậc sau đại học”. Kính đề nghị 
các cán bộ giảng dạy lưu ý một số thông tin sau: 

1. Thời khóa biểu dự kiến bắt đầu từ ngày 04/09/2023 ÷ 03/12/2023 trong đó: 

+ Thời gian học: Từ 04/09/2023 ÷12/11/2023. 

+ Tuần dự phòng và ôn thi: Từ 13/11/2023 ÷ 19/11/2023. 

+ Thời gian thi từ ngày 20/11/2023 ÷ 03/12/2023. 

2. Thời gian đăng ký môn học và điều chỉnh đăng kí: từ ngày 22/08/2023 ÷ 
24/08/2023 

+ Học viên, nghiên cứu sinh đăng kí học và điều chỉnh đăng kí trên cổng thông 

tin đào tạo: http://dksdh.vnu.edu.vn/ 

3. Khi thực hiện nếu giảng viên có ý kiến gì về thời khóa biểu, xin liên hệ trực tiếp với 

chuyên viên Chu Thị Khánh Huyền, Phòng Đào tạo ( 024.37547810,  

ctkhuyen@vnu.edu.vn) trước ngày 22/08/2023. 

 

Trân trọng thông báo. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, ĐT, NA1. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Phương Thái 
 

 
 
 
  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

Số:  /ĐT 
V/v: Thời khóa biểu dự kiến học  

kỳ I năm học 2023-2024 bậc sau đại học 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2023 



 

 
 
 

THỜI GIAN HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY 
 

 

 

 

 

 

 

         Ghi chú: Áp dụng thống nhất đối với cả giờ học tại giảng đường, tại phòng máy tính, phòng thí nghiệm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SÁNG CHIỀU TỐI 

Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ Tiết Thời gian học Nghỉ 

1 07h00’  07h50’ 10’ 7 13h00’  13h50’ 10’ 13 19h00’  19h50’ 10’ 

2 08h00’  08h50’ 10’ 8 14h00’  14h50’ 10’ 14 20h00’  20h50’  

3 09h00’  09h50’ 10’ 9 15h00’  15h50’ 10’    

4 10h00’  10h50’ 10’ 10 16h00’  16h50’ 10’    

5 11h00’  11h50’ 10’ 11 17h00’  17h50’ 10’    

6 12h00’  12h50’ 10’ 12 18h00’  18h50’ 10’    



STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần  TC Lớp khóa học Họ và tên giảng viên Thứ Tiết Phòng 

 
Học phần chung dành cho Học viên các chuyên ngành  

1 PHI 5001 Triết học 3 
K29, K30 học viên các 
chuyên ngành 

PGS.TS. Nguyễn 
Hoàng Hải 
TS. Phạm Thanh Hà 

7 8-12 308-GĐ2  

2 
INT 6120 
INT 6001 

Phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học 
Phương pháp luận nghiên cứu 
khoa học và đổi mới sáng tạo 

3 
K29, K30 học viên các 
chuyên ngành 

PGS. TS. Phan Xuân 
Hiếu 
PGS. TS. Phạm Ngọc 
Hùng 

2 12-14 107-G2  

Học phần chung dành cho NCS các chuyên ngành  

3 INT 8030 
Phương pháp nghiên cứu và kỹ 
năng viết báo cáo khoa học 

3 NCS các chuyên ngành PGS. TS. Lê Sỹ Vinh 2 12-14 301-GĐ2  

I. Khoa Công nghệ thông tin  

4 INT 7001 Thực hành nghiên cứu 1* 3 

K30 HTTT 
K30 ATTT 
K30 KHMT 
K30 KTPM 
K30 MMT&TTDL 

Khoa CNTT 2 12-14 405-E3  

5 INT 6015 Quản lý dữ liệu 3 
K29, K30 HTTT 
K29, K30 ATTT tự chọn 
K29, K30 KHMT tự chọn 

PGS.TS. Trần Trọng 
Hiếu 

3 12-14 301-GĐ2  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 THỜI KHOÁ BIỂU 
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

 



STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần  TC Lớp khóa học Họ và tên giảng viên Thứ Tiết Phòng 

 

6 INT 6149 Xử lý dữ liệu lớn 3 

K29, K30 HTTT 
K29, K30 ATTT tự chọn 
K29, K30 KHMT tự chọn 
K29, K30 KTVT tự chọn 
K29, K30 KTĐT tự chọn 

TS. Lê Hồng Hải 4 12-14 3-G3  

7 
INT 6023 
INT 7027 

Chủ đề hiện đại về HTTT 
Chủ đề hiện đại về HTTT* 

3 
K28 HTTT 
K29, K30 HTTT 

PGS.TS.Hà Quang 
Thuỵ 

5 12-14 301-GĐ2  

8 
INT 6151 
INT 6131 

Học máy thống kê 
Học máy thống kê khai phá dữ 
liệu 

3 

K29, K30 KHMT 
K29, K30 HTTT tự chọn 
K29, K30 ATTT tự chọn 
K29, K30 MMT&TTDL 
tự chọn 
K28 HTTT tự chọn 

TS. Đặng Trần Bình 7 12-14 305-GĐ2  

9 INT 6010 Lý thuyết mật mã 3 

K29, K30 ATTT 
K29, K30 KHMT tự chọn 
K29, K30 MMT&TTDL tự 
chọn 

 TS. Lê Phê Đô 3 12-14 302-GĐ2  

10 INT 6020 An ninh hệ thống máy tính 3 
K29, K30 ATTT 
K29, K30 MMT&TTDL tự 
chọn 

TS. Nguyễn Đại Thọ 6 12-14 303-GĐ2  

11 INT 7026 
Các vấn đề hiện đại của Khoa học 
Máy tính* 

3 K29, K30 KHMT 
GS. TS. Nguyễn 
Thanh Thủy 

6 12-14 304-GD2  

12 INT 6142 Thiết kế và đánh giá thuật toán 3 
K29, K30 KHMT tự chọn 
K28 HTTT tự chọn 
K28 MMT&TTDL tự chọn 

TS. Đỗ Đức Đông 5 12-14 305-GĐ2  



STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần  TC Lớp khóa học Họ và tên giảng viên Thứ Tiết Phòng 

 

13 INT 6012 
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên 
học sâu 

3 K29, K30 KHMT tự chọn TS. Nguyễn Văn Vinh 4 12-14 310-GĐ2  

14 INT 6011 Xử lý ảnh và phân tích video 3 K29, K30 KHMT tự chọn PGS. TS. Lê Thanh Hà 5 12-14 306-GĐ2  

15 INT 6121 
Công nghệ phần mềm nâng cao 
Công nghệ phần mềm nâng cao* 

3 

K29, K30 ATTT tự chọn 
K29, K30 KTPM 
K28 MMT&TTDL 
K28 HTTT 
K28 KTPM 
K28 ATTT tự chọn 
K28 KHMT tự chọn 

TS. Đặng Đức Hạnh 5 12-14 308-GĐ2  

16 
INT 6030 
INT 7028 

Các vấn đề hiện đại về công nghệ 
phần mềm 
Các vấn đề hiện đại về công nghệ 
phần mềm* 

3 K28 K29 K30 KTPM TS. Đặng Đức Hạnh 4 12-14 308-GĐ2  

17 INT 7042 Các nguyên lý ngôn ngữ lập trình 3 K29, K30 KTPM tự chọn 
TS. Võ Đình Hiếu 
PGS.TS. Phạm Bảo 
Sơn 

3 12-14 303-GĐ2  

18 INT 6122 Cơ sở dữ liệu nâng cao 3 K28 MMT&TTDL 
PGS.TS. Đỗ Trung 
Tuấn 

2 12-14 306-GĐ2  

19 INT 6013 Truyền dữ liệu 3 K29, K30 MMT&TTDL TS. Trần Trúc Mai 3 12-14 305-GĐ2  

20 INT 7029 
Các vấn đề hiện đại về Truyền dữ 
liệu và Mạng máy tính (seminar)* 

3 K29, K30 MMT&TTDL 
TS. Nguyễn Ngọc 
Tân 

4 12-14 313-GĐ2  

21 INT 6194 Quản trị mạng 3 
K29, K30 ATTT tự chọn 
K29, K30 MMT&TTDL tự 
chọn 

TS. Dương Lê Minh 6 12-14 305-GĐ2  

22 INT 6019 An ninh hệ thống mạng 3 
K29, K30 ATTT tự chọn 
K29, K30 MMT&TTDL tự 
chọn 

TS. Nguyễn Đại Thọ 5 12-14 310-GĐ2  

II. Khoa Điện tử viễn thông  



STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần  TC Lớp khóa học Họ và tên giảng viên Thứ Tiết Phòng 

 

23 ELT 6052 Xử lý tín hiệu số nâng cao 3 
K29, K30 KTVT 
K29, K30 KTĐT 

PGS.TS. Nguyễn 
Linh Trung 
TS. Lê Vũ Hà 

3 12-14 310-GĐ2  

24 ELT 6001 Các hệ thống điểu khiển hiện đại 3 
K29, K30 KTVT 
K29, K30 KTĐT 

TS. Nguyễn Thị 
Thanh Vân 

4 12-14 309-GĐ2  

25 ELT 7004 Chuyên đề nghiên cứu 1* 3 
K29, K30 KTVT 
K29, K30 KTĐT 

PGS.TS. Bùi Thanh 
Tùng 
TS. Chử Đức Hoàng 

7 12-14 305-GĐ2  

26 ELT 6002 Hệ thống nhúng và IoT 3 
K29, K30 KTĐT tự chọn 
K29, K30 KTĐT tự chọn 

TS. Nguyễn Kiêm 
Hùng 

5 12-14 309-GĐ2  

27 ELT 7019 Xử lý đa phương tiện 3 
K29, K30 KTVT tự chọn 
K29, K30 KTĐT tự chọn 

TS. Đinh Triều 
Dương 

6 12-14 308-GĐ2  

Nghiên cứu sinh ngành Khoa Điện tử viễn thông  

28 ELT 8022 
Các chủ đề lựa chọn của Kỹ thuật 
Điện tử 

4 NCS K29KTĐT 
GS.TS. Chử Đức 
Trình 

7 8-11 107-G2  

29 ELT 8025 Các hệ vi cơ điện tử tiên tiến  2 NCS K29 KTĐT 

PGS.TS. Nguyễn 
Hoàng Hải 
PGS.TS. Bùi Thanh 
Tùng 

4 12-14 205-G2  

III. Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa  

30 EMA 7001 Chuyên đề nghiên cứu 1* 3 
K29, K30 CKT 
K29, K30 CĐT 

PGS. TS. Phạm 
Mạnh Thắng 

3 12-14 Khoa Cơ  

31 EMA 6001 Cơ học kỹ thuật hiện đại  3 K29, K30 CKT 
GS.TSKH. Nguyễn 
Tiến Khiêm 

5 12-14 312-GĐ2  

32 EMA 6121 
Kỹ thuật điều khiển và tự động 
hóa 

3 K29, K30 CKT 
PGS.TS. Phạm Mạnh 
Thắng 

4 12-14 103-G2  

33 EMA 6123 Thực tập Cơ Kỹ thuật * 3 K29, K30 CKT 
GS.TS. Nguyễn Việt 
Khoa 

6 12-14 312-GĐ2  



STT 
Mã học 

phần 
Tên học phần  TC Lớp khóa học Họ và tên giảng viên Thứ Tiết Phòng 

 
34 EMA 7010 Kỹ thuật thủy khí 3 K29, K30 CKT PGS.TS. Bùi Đình Trí 2 12-14 302-GĐ2   

35 EMA 7013 Thủy khí động lực học tính toán 3 K29, K30 CKT PGS.TS. Trần Thu Hà 7 12-14 306-GĐ2  

36 EMA 6138 Hệ thống điều khiển phân tán 3 K29, K30 CĐT TS. Đỗ Trần Thắng 3 12-14 312-GĐ2  

37 EMA 6139 Thiết kế hệ thống cơ điện tử* 3 K29, K30 CĐT TS. Đỗ Trần Thắng 4 12-14 301-GĐ2  

38 EMA 6140 Thiết kế hệ thống nhúng* 3 K29, K30 CĐT 
TS. Nguyễn Kiêm 
Hùng 

5 12-14 313-GĐ2  

39 EMA 6141 Tự động hóa quá trình sản xuất 3 K29, K30 CĐT 
PGS. TS. Phạm 
Mạnh Thắng 

6 12-14 306-GĐ2  

IV. Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano  

40 EPN 7001 Chuyên đề nghiên cứu 1* 3 K29, K30 VL&LKNN 

TS. Nguyễn Tuấn 
Cảnh 
TS. Nguyễn Huy 
Tiệp 

7 12-14 207-E4  

41 EPN 7003 Công nghệ hóa học nano* 3 K29, K30 VL&LKNN 
PGS.TS. Nguyễn 
Phương Hoài Nam 

3 12-14 207-E4  

42 EPN 7008 
Các phương pháp tính trong Vật 
lý Nano 

3 K29, K30 VL&LKNN 
GS.TS. Hoàng Nam 
Nhật 

5 12-14 204-E4  

43 EPN 7011 Hóa học polyme * 3 K29, K30 VL&LKNN 
PGS.TS. Nguyễn 
Kiên Cường 

4 12-14 207-E4  

44 EPN 7013 
Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm 
và seminar* 

3 K29, K30 VL&LKNN 
PGS.TS. Nguyễn Đình 
Lãm 6 12-14 207-E4  

V. Khoa Công nghệ xây dựng- giao thông  

Nghiên cứu sinh khoa Công nghệ xây dựng- giao thông  

45 CTE 8002 Phân tích dẻo và thiết kế 2 NCS K29, K30 KTXD 
GS.TSKH. Nguyễn 
Đình Đức 

3 12-14 408-E5  

46 CTE 8003 Ôn định kết cấu nâng cao 2 NCS K29, K30 KTXD TS. Vũ Thị Thùy Anh 4 12-14 408-E5  

 
 



Ghi chú: 

- KHMT: Khoa học máy tính, MMT&TTDL: Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, KTPM: Kỹ thuật phần mềm, HTTT: Hệ thống 

thông tin, ATTT: An toàn thông tin, KTĐT: Kỹ thuật điện tử, KTVT: Kỹ thuật viễn thông, CKT: Cơ kỹ thuật, CĐT: Cơ điện tử, VLLKNN: 

Vật liệu và linh kiện nano, XDGT: Xây dựng- Giao thông. 

- Các học phần có dấu * là các học phần có các hoạt động nghiên cứu khoa học. 
 


